
QT.03-PTNDĐT*M.16*06/07/2012 
 

 

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

HỮU NGHỊ VIỆT- HÀN 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP 

Khóa đào tạo: Tin học văn phòng cấp tốc (THVP.CT – K01) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  204 /QĐ – CĐVH, ngày 03 tháng 07 năm 2013 của 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin hữu nghị Việt – Hàn) 
 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh 

Đối 

tượng 

Điểm 

Trung 

bình 

Xếp loại 

1 Đặng Thị Ngọc Anh 10/10/1991 Nữ Quảng Trị VT03A 7,8 Khá 

2 Võ Thị Minh Châu 27/12/1992 Nữ Đăk lăk QC04B 9,1 Xuất sắc 

3 Trần Thị Chung 24/05/1990 Nữ Đăk lăk QC04A 8,7 Giỏi 

4 Nguyễn Thị Dung 23/04/1992 Nữ Quảng Trị QC04A 8,4 Giỏi 

5 Lê Thị Thùy Dương 20/10/1992 Nữ Đăk lăk MA04C 8,3 Giỏi 

6 Lê Trường Duy 13/04/1992 Nam Đăk lăk VT04C 8,3 Giỏi 

7 Hồ Thị Hà 05/05/1992 Nữ Nghệ An QC04B 8,7 Giỏi 

8 Đoàn Thị Thanh Hải 26/11/1992 Nữ Quảng Nam QC04C 7,9 Khá 

9 Chế Thị Hạnh 20/11/1992 Nữ Bình Định QC04D 7,5 Khá 

10 Huỳnh Thị Mỹ Hoa 24/08/1992 Nữ Quảng Ngãi MA04B 8,7 Giỏi 

11 Nguyễn Thị Hoàng 12/06/1991 Nữ Quảng Nam QC04C 8,3 Giỏi 

12 Phùng Thị Hồng 27/01/1991 Nữ Đăk lăk QC04A 7,9 Khá 

13 Trần Thị Huyền 06/07/1992 Nữ Đăk lăk TM04E 8,6 Giỏi 

14 Huỳnh Thị Xuân Kiều 01/06/1992 Nữ Quảng Nam QC04D 7,7 Khá 

15 Phạm Thị Bá Lan 06/11/1992 Nữ Quảng Nam QC04B 7,7 Khá 

16 Đặng Thị Li Li 16/11/1991 Nữ Huế QC04A 8,3 Giỏi 

17 Lê Thị Diệu Liên 10/01/1992 Nữ Quảng Nam QC04D 9,3 Xuất sắc 

18 Trần Thị Thanh Ly 04/09/1992 Nữ Quảng Nam MA04C 9,2 Xuất sắc 

19 Trương Xuân Mạnh 14/10/1991 Nam Nghệ An VT02A 8,5 Giỏi 

20 Nguyễn Thị My Na 02/01/1992 Nữ Quảng Nam MA04C 8,5 Giỏi 

21 Bùi Thị Thanh Ngân 09/01/1992 Nữ Bình Định MA04B 8,2 Giỏi 

22 Hoàng Hồng Nha 12/02/1991 Nữ Quảng Bình MA04C 8,3 Giỏi 

23 Nguyễn Thị Mỹ Nhân 02/08/1991 Nữ Quảng Trị QC04B 7,9 Khá 

24 Nguyễn Thị Thảo Nhung 29/01/1991 Nữ Hà Tĩnh MA04B 7,7 Khá 

25 Phạm Thị Kim Oanh 22/09/1992 Nữ Quảng Nam QC04B 7,6 Khá 
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26 Phạm Thị Ánh Phương 15/03/1992 Nữ Quảng Nam MA04C 8,7 Giỏi 

27 Phạm Thị Phượng 30/07/1992 Nữ Quảng Nam QC04D 7,4 Khá 

28 Đặng Thị Thảo 28/12/1992 Nữ Bình Định QC04B 8,3 Giỏi 

29 Nguyễn Thị Như Thảo 22/05/1991 Nữ Quảng Nam TM04E 7,1 Khá 

30 Lưu Thị Thỏa 23/08/1993 Nữ Hà Tĩnh QC05B 8,0 Giỏi 

31 Lê Thị Thanh Thư 02/04/1992 Nữ Quảng Nam QC04D 8,8 Giỏi 

32 Hồ Thị Thương 10/08/1992 Nữ Quảng Nam QC04B 8,5 Giỏi 

33 Trần Thị Thương 05/04/1992 Nữ Quảng Nam MA04C 7,6 Khá 

34 Mai Thị Xuân Thủy 19/08/1992 Nữ Quảng Nam TM04F 8,2 Giỏi 

35 Trần Thị Huỳnh Trâm 02/09/1992 Nữ Quảng Nam TM04B 8,2 Giỏi 

36 Hồ Thị Vân 20/10/1991 Nữ Quảng Nam QC04B 8,1 Giỏi 
 

Danh sách này có: 36 học viên 
 

 

 

 

 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NGƯỜI LẬP 

 

 

 

 

 

 

 Võ Duy Thanh Nguyễn Minh Đức 


